
 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

THÁNG 06/ 2023 

  

Chủ Đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Mầm 1 (Nắng Ấm) 

 

Thứ 

Chủ đề 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 

Tuần 1 

Những con 

vật sống dưới 

nước 

Rong và cá 

Xé dán con 

cá 

 

Bước lên 

xuống bục 

cao 30cm 

Trò chuyện 

về con cua 

con cá 

Phân biệt 1 

và nhiều 

Tuần 2 

Một số loại 

côn trùng 

Con voi 
Kìa con 

bướm vàng 

Đàn gà 

trong sân 

Chạy thay 

đổi hướng 

theo đường 

dích dắc 

Trò chuyện 

về con ong 

con bướm 

Tuần 3 

Các loài chim 

Trò chuyện 

về 1 số loài 

chim 

Ong và 

bướm 
Vẽ con gà 

Tô màu con 

vật 

Chuyền bóng 

dưới chân 
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Chủ Đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Mầm 2 (Sao vàng) 

 

Thứ 

Chủ đề 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 

Tuần 1 

Những con vật 

sống dưới nước 

Rong và cá 

Xé dán con 

cá 

 

Bước lên 

xuống bục 

cao 30cm 

Trò chuyện 

về con cua 

con cá 

Phân biệt 1 

và nhiều 

Tuần 2 

Một số loại côn 

trùng 

Con voi 

Bảo vệ và 

chăm sóc 

con vật và 

cât cối 

Đàn gà 

trong sân 

Chạy thay 

đổi hướng 

theo đường 

dích dắc 

Trò chuyện 

về con ong 

con bướm 

Tuần 3 

Các loài chim 

Trò chuyện về 

1 số loài chim 

Đếm và so 

sánh số 

lượng 1 và 2 

Chú thỏ 

tinh khôn 

Tô màu con 

vật 

Chuyền 

bóng dưới 

chân 
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Chủ Đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Mầm 3(Nấm Hương) 

 

      Thứ 

Chủ đề 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

Những con 

vật sống 

dưới nước 

Rong 

và cá 

Trò chuyện về 

con cua con 

cá 

Bước lên 

xuống bục 

cao 30cm 

Xé dán 

con cá 

 

Phân biệt 1 

và nhiều 

Tuần 2 

Một số loại 

côn trùng 

Kìa con 

bướm vàng 

Thơ 

Con voi 

Đàn gà trong 

sân 

Chạy thay 

đổi hướng 

theo 

đường 

dích dắc 

Trò chuyện 

về con ong 

con bướm 

Tuần 3 

Các loài 

chim 

Ong và 

bướm 

 

Trò chuyện về 

1 số loài chim 
Vẽ con gà 

Chuyền 

bóng dưới 

chân 

 

Tô màu con 

vật 
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Chủ Đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Mầm 4 

 

 

      Thứ 

Chủ đề 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5        Thứ 6  

Tuần 1 

Những con 

vật sống dưới 

nước 

Bò theo 

đường dích 

dzắc 

Trò chuyện 

về con cá- 

con cua 

Thơ: Rong và 

cá 
Xé con cá 

Đếm và so 

sánh số 

lượng 1 và 2 

Tuần 2 

Một số loại 

côn trùng 

Tô màu con 

bướm 

Chạy thay 

đổi theo 

đường dích 

dzắc 

DH: Kìa con 

bướm vàng 

Trò chuyện 

về con ong- 

con bướm 

Thơ: Ong và 

bướm 

Tuần 3 

Một số loài 

chim 

Trò chuyện 

về 1 số loài 

chim 

Phân biệt 1 

và nhiều 

Chuyền bóng 

bằng chân 

Truyện: chú 

gấu con 

ngoan 

Bảo vệ, 

chăm sóc 

con vật, cây 

cối 
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Chủ Đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Lớp: Mầm 5 

 

Thứ 

Chủ đề 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con 

vật sống 

dưới nước 

 

Bước lên 

xuống bục 

30cm 
 

 

Thơ: 

Rong và cá 

 

Đếm và so 

sánh số 

lượng 1 và 2 

 

Xé con cá 

 

Trò 

chuyện về 

1 số con 

vật sống 

dưới nước 
 

Tuần 2 

Một số loại 

côn trùng 

 

Thơ: 

Ong và 

bướm 

 

Trò chuyện 

Con ong – 

con bướm 

 

Chạy thay 

đổi hướng 

theo đường 

dích dắc 

 

TC-XH: 

Bảo vệ chăm 

sóc con vật, 

cây cối 

 

DH: 

Kìa con 

bướm 

vàng 

 

Tuần 3 

Các loài 

chim 

 

  

Truyện: 

Bác gấu đen 

và 2 chú thỏ 

 

 

Trò chuyện 

về 1 số loài 

chim 

 

 

Chuyền 

bóng dưới 

chân 

 

Phân biệt 1 

và nhiều 

 

 

NH: 

Gà gáy le 

te 
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Chủ Đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Lớp: Mầm 6 

 

Thứ 

Chủ đề 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con vật 

sống dưới nước 

 

Thơ: 

Rong và cá 

 

Trò chuyện 

về con cá, 

con cua 

 

Bước lên, 

xuống bục 

cao 30cm 

 

Xé dán con 

cá 

 

Đếm và so 

sánh số 

lượng 1 và 2 

Tuần 2 

Một số loại côn 

trùng 

 

Chạy thay 

đổi hướng 

theo đường 

dích dắc 

 

Trò chuyện 

về con ong, 

con bướm 

 

 

Bảo vệ, 

chăm sóc 

con vật, cây 

cối 

 

Thơ: 

Ong và 

bướm 

 

Tô màu con 

vật 

Tuần 3 

Các loài chim  

                

Trò chuyện 

về một số 

loài chim 

  

Chuyền 

bóng dưới 

chân 

 

DH:  

Kìa con 

bướm vàng 

 

Truyện: 

Bác gấu đen  

và 2 chú thỏ 

 

Phân biệt  

1 và nhiều 

 


